
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UỶ BAN NHẢN DÂN HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

TRƯỜNG THCS THANH XƯƠNG 
Biểu mẫu 12 

STT Nội dung Tổng số 

Trinh độ đào tạo Hạng chức danh nghề 

nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TCCN 
Dưới 

TCCN 

Hạng 

III 
Hạng II Hạng I Tốt Khá 

chưa 

đánh 

EÌá 

Kém 

 

Tổng số giáo viên, cán 

bộ quàn lý và nhân 

viên 

35 0 1 31  3  1 29 1 12 19 0 0 

I Giáo viên 

Trong đó số giáo viên 

dạy môn 

29 0 0 29  0 

 

1 28 

 

11 18 0 0 

1 Toán 6 
  

6 
    

6 
 

4 2 
  

2 Lý 1 
  

1 
    

1 
  

1 
  

3 Hóa 1 
  

1 
    

1 
 

1 
  

• 

4 Sinh 1 
  

1 
    

1 
 

1 1 
  

5 Văn 7 
  

7 
   

1 6 
 

3 4 
  

6 Sử 2 
  

2  
  

 2 
 

 2 

  

7 Địa 2 
  

2 
    

2 
 

1 1 

  

8 GDCD 0 
  

0 
    

0 
 

 0 
  

9 NN 2 
  

2 
    

2 
 

 2 
  

10 Công nghệ 1 
  

1 
    

1 
  

1 
  

11 Mỹ thuật 0 
  

0 
    

0 
  

0 
  

12 Âm nhạc 1 
  

1 
    

1 
 

1  
  

13 Thể dục 2 
  

2 
   

 2 

  

1 
  

1 Tin học 1 
  

1 
    

1 
 

 1 

  

11 Cán bộ quản lý 2 
 

1 1 
  

 1 1 
 

1 1 
  

1 Hiệu trường 1 
  

1 
    

1 
 

 1 

  

2 Phó hiệu trường 1 
 

1  
   

 1 
 

1  
  

 

BIẺU CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NĂM HỌC 2023 - 2024 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

IỈI Nhàn viên 4 
  

1 
 

1  
 

 
 

 
   

1 Nhân viên văn thư 1 
    

1 

        

2 Nhân viên kế toán 1 
  

1 
          

3 Thủ quĩ 
              

4 Nhân viên y tế 1 
    

1 
        

5 Nhãn viên thư vĩện+ 

thiết bị thỉ nghiệm 
 

  

 
    

 
 

 
   

6 Nhân viên khác 1 
   

 1  
       

IV. Tổng phụ trách đội  
  

 
     

  
   

 

Thanh Xương, ngày 05 tháng 6 năm 2024 


